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Stt Tên đối tác/thuộc nước 
Số HĐ /thỏa 

thuận 
Ngày ký 

Ngày hết 

hạn 
Nội dung ký kết 

Đơn vị đề xuất/ 

Kết quả 

1 Chungnam National University (CNU, Korea) 
2013-01-10 

CNU, KR 
10/01/2013 31/12/2016 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… (02 bản) 

Cấp học bổng định kỳ, 

chương trình GKS 

trao đổi SV hè 

2 
Karlsruhe University of Applied Sciences 

(Germany) 

2013-02-19 

GER 
19/02/2013 19/02/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Phòng QHĐN 

 

3 
The University Network for Wetland Research & 

Training in Mekong Region (Thailand) 

2013-03-04 

THA 
04/03/2013  

MoU khung giữa các trường ĐH Việt Nam & 

Thái Lan thuộc Hiệp hội “Wetland University 

Network”, dựa trên MoU đã ký ngày 

22/05/2003 

Tổ chức hội thảo định 

kỳ hàng năm tại các 

trường thành viên 

4 Chulalongkorn University (Thailand) 
2013-03-18 

CU,THA 
18/03/2013 18/03/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Phòng QHĐN 

 

5 Wildlife Conservation Society (WCS, USA) 
2013/01/04 

WCS,USA 
01/04/2013 01/04/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Phòng QHĐN 

 

6 Saigon Hightech Park (SHTP, Vietnam) 
2013-04-25 

SHTP,VN 
25/04/2013 31/12/2018 

MoA khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế…  

3 nhóm NCKH: CN vi 

mạch bán dẫn, CN 

năng lượng mặt trời, 

CN SH 

7 University of Salento (US,Italy) 
2013-05-16 

IT 
16/05/2013 16/05/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… (bản tiếng Anh & tiếng Ý) 
Phòng QHĐN 

8 
Institut de recherché pour le développement (IRD, 

France) 

2013-05-22 

IRD,FR 
22/05/2013 22/05/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… (bản tiếng Việt & tiếng 

Pháp) 

Tổ chức tập huấn, hội 

thảo hàng năm tại ĐH 

KHTN 

9 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU, 

Thailand) 

2013-06-12 

BSRU,THA 
12/06/2013 31/12/2016 

MoU chương trình trao đổi SV hè (3 tháng), 

trao đổi GV chương trình sau ĐH (2-4 tuần) 

Tổ chức thành công 

2013-2014 
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10 
Nanyang Technological University (NTU, 

Singapore) 

2013-06-27 

NTU,SG 
27/06/2013 27/06/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế…, hỗ trợ nhóm nghiên cứu 

QPDT (quantum physic devices & 

technologies) ở ĐH KHTN & SHTP 

Khoa VL-VLKT 

11 National University of Singapore (NUS) 
2013-06-28 

NUS,SG 
28/06/2013 28/06/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

12 

Graduate School of Engineering & International 

Center for Biotechnology,  

 University (Japan) 

2013-07-17 

JP 
17/07/2013  

MoA chương trình trao đổi SV ngắn hạn & dài 

hạn, tài trợ bởi UNESCO, JASSO, JSPS, 

MEXT… 

Tổ chức thành công 

hàng năm  

Khoa MT 

13 
Singapore Polytechnic International 

(SPI,Singapore) 

2013-07-30 

SPI,SG 
30/07/2013 30/07/2016 

MoU chương trình CDIO, Lex HCMC 

(Learning Express Projects in HCMC), SIP 

(Social Innovation Projects) 

Tổ chức thành công 

2013-2014 

14 Gachon University (GU,Korea) 
2013-09-16 

GU,KR 
16/09/2013 16/09/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

15 Yogyakarta State University, Indonesia (YSU, ID) 
2013-09-23 

YSU,ID 
23/09/2013 23/09/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

16 
Davis Campus, University of California (UC Davis, 

USA) 

2013-10-02 

UC Davis, 

USA 

02/10/2013 02/10/2017 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

17 Université Joseph Fourier (UJF, France) 
2013-10-08 

UJF,FR 
08/10/2013 08/10/2018 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

18 Claude Bernard Lyon 1 (UCBL, France) 
2013-10-11 

UCBL,FR 
11/10/2013 11/10/2018 

MoA chương trình đào tạo ThS CNTT bằng 

tiếng Pháp, dựa trên MoU đã ký ngày 

17/02/2011 (bản tiếng Việt & tiếng Pháp) 

Tuyển sinh định kỳ 

hàng năm (P.CTSV) 

19 
Engineering Advanced Association of Japan 

(ENAA, Japan) 

2013-10-16 

ENAA,JP 
16/10/2013 16/10/2014 

MoA tuyển dụng sinh viên làm việc tại các 

công ty Nhật Bản  

Thu phí đặt cọc 

30.000 yên và hoàn trả 

ngày 04/11/2013 
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20 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 3 (QUATEST 3, Việt Nam) 

2013-10-30 

QUATEST 

3,VN 

30/10/2013 01/10/2018 
MoA khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

21 University of Bayreuth (Germany) 
2013-11-04 

GER 
04/11/2013 04/11/2015 

MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 
Phòng QHĐN 

21a University of Bayreuth (Germany) 
2013-11-04 

GER 
04/11/2013 04/11/2015 Annex 1A về chương trình trao đổi cán bộ, GV Khoa SH - CNSH 

21

b 
University of Bayreuth (Germany) 

2013-11-04 

GER 
04/11/2013 04/11/2015 Annex 1B về chương trình trao đổi SV Khoa SH - CNSH 

22 Khemarak University (Cambodia) 2013-12-19 19/12/2013 19/12/2018 
MoU khung: NCKH; trao đổi GV, SV, tư liệu, 

hội thảo quốc tế… 

Phòng QHĐN 

 

 

Tổng số văn bản ký kết: 23 

 


